
 

 

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TB-ĐHHHVN         Hải Phòng, ngày        tháng       năm 2026 

THÔNG BÁO 

Về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2025 

Kính gửi: Ứng viên dự tuyển viên chức Trường ĐH Hàng hải VN năm 2025. 

Căn cứ Quyết định số 1756/QĐ-HĐT ngày 02/10/2020 của Hội đồng trường 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động 

của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020; 

Căn cứ Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17/3/2025 của Bộ Nội vụ về việc Ban 

hành Nội quy và Quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng hạng công chức, viên chức; 

Căn cứ Kế hoạch số 2689/KH-ĐHHHVN ngày 05/11/2025 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Hàng hải Việt Nam về việc tổ chức Kỳ tuyển dụng viên chức Trường Đại học 

Hàng hải Việt Nam năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-ĐHHHVN ngày 29/01/2026 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Hàng hải Việt Nam về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trường Đại 

học Hàng hải Việt Nam năm 2025; 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo về việc công nhận kết quả trúng 

tuyển viên chức Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2025 (có danh sách kèm theo) 

để các ứng viên được biết. 

Đề nghị các ứng viên có tên trong danh sách trúng tuyển đến Phòng Tổ chức - 

Hành chính (Phòng 201B, Nhà A1), Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vào các ngày 

làm việc trong tuần trước 28/02/2026 để làm thủ tục hoàn thiện hồ sơ theo quy định 

trước khi ký Hợp đồng làm việc. 

Mọi thông tin liên hệ Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Hàng hải Việt 

Nam - Phòng 201B, nhà A1, số 484 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, TC-HC.  

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

PGS.TS. Phạm Xuân Dương 

 



Vòng 1 Vòng 2

A 2 3 4 5 6 7 10 11

I. VỊ TRÍ GIẢNG VIÊN: 28 NGƯỜI

1 Vũ Tuấn Minh 23/7/2000 Nam Hưng Yên Thạc sĩ Giảng viên (Hạng III) Giảng viên Khoa Hàng hải Đạt 92,5 Trúng tuyển

2 Trần Thị Khánh Linh 03/5/1996 Nữ Quảng Trị Thạc sĩ Giảng viên (Hạng III) Giảng viên Khoa Hàng hải Đạt 89 Trúng tuyển

3 Trương Hải Nam 17/7/1998 Nam Hải Phòng Thạc sĩ Giảng viên (Hạng III) Giảng viên Khoa Máy tàu biển Đạt 83,5 Trúng tuyển

4 Trần Văn Thắng 25/6/1984 Nam Hải Phòng Thạc sĩ Giảng viên (Hạng III) Giảng viên Khoa Máy tàu biển Đạt 88 Trúng tuyển

5 Phạm Đức Thuận 28/07/1973 Nam Hải Phòng Thạc sĩ Giảng viên (Hạng III) Giảng viên Khoa Điện - Điện tử Đạt 83 Trúng tuyển

6 Nguyễn Hùng Cường 10/10/1985 Nam Ninh Bình Tiến sĩ Giảng viên (Hạng III) Giảng viên Khoa Điện - Điện tử Đạt 85 Trúng tuyển

7 Nguyễn Duy Quang 11/3/1995 Nam Hải Phòng Thạc sĩ Giảng viên (Hạng III) Giảng viên Khoa Điện - Điện tử Đạt 87,5 Trúng tuyển

8 Nguyễn Mạnh Cường 08/7/1985 Nam Hải Phòng Tiến sĩ Giảng viên (Hạng III) Giảng viên Khoa Điện - Điện tử Đạt 89 Trúng tuyển

9 Hoàng Thu Trang 05/7/2000 Nữ Hải Phòng Thạc sĩ Giảng viên (Hạng III) Giảng viên Khoa Kinh tế Đạt 83,5 Trúng tuyển

10 Trần Thanh Thủy 16/8/1998 Nữ Hải Phòng Thạc sĩ Giảng viên (Hạng III) Giảng viên Khoa Kinh tế Đạt 81 Trúng tuyển

11 Quản Thị Thùy Dương 22/11/1993 Nữ Hải Phòng Thạc sĩ Giảng viên (Hạng III) Giảng viên Khoa Kinh tế Đạt 88,5 Trúng tuyển

12 Đoàn Thị Thu Hà 25/12/2001 Nữ Hải Phòng Thạc sĩ Giảng viên (Hạng III) Giảng viên Khoa Kinh tế Đạt 81 Trúng tuyển

13 Trần Thị Thục Chinh 27/11/2000 Nữ Hải Phòng Thạc sĩ Giảng viên (Hạng III) Giảng viên Khoa Quản trị - Tài chính Đạt 90 Trúng tuyển

14 Phạm Ngọc Phương 
Thảo 16/10/2000 Nữ Hải Phòng Thạc sĩ Giảng viên (Hạng III) Giảng viên Khoa Quản trị - Tài chính Đạt 90 Trúng tuyển

15 Nguyễn Đình Đức 28/11/1996 Nam Hải Phòng Thạc sĩ Giảng viên (Hạng III) Giảng viên Khoa Quản trị - Tài chính Đạt 93 Trúng tuyển

16 Nguyễn Văn Thụ 05/01/1980 Nam Ninh Bình Thạc sĩ Giảng viên (Hạng III) Giảng viên Khoa Quản trị - Tài chính Đạt 90 Trúng tuyển

17 Phan Thu Phương 03/12/1991 Nữ Hải Phòng Thạc sĩ Giảng viên (Hạng III) Giảng viên Khoa Quản trị - Tài chính Đạt 89 Trúng tuyển

18 Nguyễn Vũ Yến Nhi 14/10/2000 Nữ Hưng Yên Thạc sĩ Giảng viên (Hạng III) Giảng viên Khoa Quản trị - Tài chính Đạt 91 Trúng tuyển

19 Nguyễn Hoàng Anh 24/01/1999 Nữ Hải Phòng Thạc sĩ Giảng viên (Hạng III) Giảng viên Khoa Quản trị - Tài chính Đạt 94 Trúng tuyển

20 Nguyễn Anh Đức 07/10/1990 Nam Hải Phòng Tiến sĩ Giảng viên (Hạng III) Giảng viên Khoa Công trình Đạt 93 Trúng tuyển

21 Đoàn Ngọc Anh 18/8/1998 Nam Ninh Bình Thạc sĩ Giảng viên (Hạng III) Giảng viên Khoa Công trình Đạt 91,5 Trúng tuyển

22 Lã Xuân Anh 18/10/1998 Nam Hải Phòng Thạc sĩ Giảng viên (Hạng III) Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin Đạt 90,5 Trúng tuyển

23 Cù Huy Chính 01/6/1989 Nam Hải Phòng Thạc sĩ Giảng viên (Hạng III) Giảng viên Khoa Đóng tàu Đạt 92 Trúng tuyển

24 Đặng Thị Vân Anh 26/10/1997 Nữ Hải Phòng Thạc sĩ Giảng viên (Hạng III) Giảng viên Khoa Ngoại ngữ Đạt 93,5 Trúng tuyển

25 Nguyễn Đình Duy 15/4/1991 Nam Hải Phòng Thạc sĩ Giảng viên (Hạng III) Giảng viên Khoa Ngoại ngữ Đạt 93 Trúng tuyển

26 Đoàn Thế Mạnh 08/9/2001 Nam Hải Phòng Thạc sĩ Giảng viên (Hạng III) Giảng viên Khoa Cơ sở - Cơ bản Đạt 90,5 Trúng tuyển
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27 Đặng Thị Hồng Hạnh 05/11/1980 Nữ Hải Phòng Thạc sĩ Giảng viên (Hạng III) Giảng viên Khoa Lý luận chính trị Đạt 92 Trúng tuyển

28 Nguyễn Văn Kiên 21/3/1983 Nam Quảng Ninh Thạc sĩ Giảng viên (Hạng III) Giảng viên Trung tâm GDTC Hàng hải Đạt 92 Trúng tuyển

II. VỊ TRÍ TRỢ GIẢNG: 19 NGƯỜI

1 Nguyễn Hoàng Hiệp 22/5/2001 Nam Hải Phòng Đại học Trợ giảng (Hạng III) Trợ giảng Khoa Hàng hải Đạt 89,5 Trúng tuyển

2 Võ Đình Hưng 01/01/2002 Nam Hải Phòng Đại học Trợ giảng (Hạng III) Trợ giảng Khoa Hàng hải Đạt 90 Trúng tuyển

3 Phạm Thị Thiên Minh 29/6/2002 Nữ Hải Phòng Đại học Trợ giảng (Hạng III) Trợ giảng Khoa Hàng hải Đạt 90 Trúng tuyển

4 Đinh Hồng Minh 17/6/2003 Nam Hải Phòng Đại học Trợ giảng (Hạng III) Trợ giảng Khoa Hàng hải Đạt 92 Trúng tuyển

5 Nguyễn Ngọc Sơn 20/10/1997 Nam Hà Nội Đại học Trợ giảng (Hạng III) Trợ giảng Khoa Máy tàu biển Đạt 86 Trúng tuyển

6 Nguyễn Văn Duy 21/12/2002 Nam Hải Phòng Đại học Trợ giảng (Hạng III) Trợ giảng Khoa Máy tàu biển Đạt 84 Trúng tuyển

7 Nguyễn Mạnh Hùng 04/8/2002 Nam Hải Phòng Đại học Trợ giảng (Hạng III) Trợ giảng Khoa Điện - Điện tử Đạt 86 Trúng tuyển

8 Phạm Thị An Thư 15/12/2002 Nữ Hải Phòng Đại học Trợ giảng (Hạng III) Trợ giảng Khoa Kinh tế Đạt 83 Trúng tuyển

9 Lê Hoàng Yến Nhi 03/12/2003 Nữ Hải Phòng Đại học Trợ giảng (Hạng III) Trợ giảng Khoa Kinh tế Đạt 80 Trúng tuyển

10 Chu Mạnh Khoa 05/4/2001 Nam Hải Phòng Đại học Trợ giảng (Hạng III) Trợ giảng Khoa Quản trị - Tài chính Đạt 88 Trúng tuyển

11 Vũ Trà My 17/06/2002 Nữ Hải Phòng Đại học Trợ giảng (Hạng III) Trợ giảng Khoa Quản trị - Tài chính Đạt 90 Trúng tuyển

12 Nguyễn Khánh Linh 01/12/2002 Nữ Hà Nội Đại học Trợ giảng (Hạng III) Trợ giảng Khoa Quản trị - Tài chính Đạt 87,5 Trúng tuyển

13 Khúc Ngọc Minh 13/3/2002 Nữ Hải Phòng Đại học Trợ giảng (Hạng III) Trợ giảng Khoa Quản trị - Tài chính Đạt 90 Trúng tuyển

14 Nguyễn Huy Hoàng 17/4/2002 Nam Hải Phòng Đại học Trợ giảng (Hạng III) Trợ giảng Khoa Đóng tàu Đạt 86,5 Trúng tuyển

15 Nguyễn Hương Dung 18/10/2001 Nữ Hải Phòng Đại học Trợ giảng (Hạng III) Trợ giảng Khoa Ngoại ngữ Đạt 90,5 Trúng tuyển

16 Vũ Nguyễn Phương Anh 15/01/2000 Nữ Hải Phòng Đại học Trợ giảng (Hạng III) Trợ giảng Khoa Ngoại ngữ Đạt 93 Trúng tuyển

17 Đỗ Thuỳ Trang 16/9/1997 Nữ Hải Phòng Đại học Trợ giảng (Hạng III) Trợ giảng Khoa Ngoại ngữ Đạt 93 Trúng tuyển

18 Phạm Xuân Bách 05/8/2002 Nam Hải Phòng Đại học Trợ giảng (Hạng III) Trợ giảng Khoa Ngoại ngữ Đạt 90,5 Trúng tuyển

19 Nguyễn Cao Thiên 09/11/1994 Nam Hải Phòng Đại học Trợ giảng (Hạng III) Trợ giảng Trung tâm GDTC Hàng hải Đạt 90 Trúng tuyển

III. VỊ TRÍ GIẢNG VIÊN THỰC HÀNH: 04 NGƯỜI

1 Bùi Thị Hồng 22/3/1995 Nữ Hải Phòng Đại học Trợ giảng (Hạng III) Giảng viên thực hành Khoa Điện - Điện tử Đạt 85 Trúng tuyển

2 Tạ Quang Tuấn 23/9/1996 Nam Hải Phòng Thạc sĩ Trợ giảng (Hạng III) Giảng viên thực hành Khoa Cơ sở - Cơ bản Đạt 88 Trúng tuyển

3 Bùi Duy Nghị 02/05/1983 Nam Ninh Bình Đại học Trợ giảng (Hạng III) Giảng viên thực hành Viện Cơ khí Đạt 86,5 Trúng tuyển

4 Phạm Văn Ban 16/09/2000 Nam Hải Phòng Đại học Trợ giảng (Hạng III) Giảng viên thực hành Viện Cơ khí Đạt 93 Trúng tuyển

IV. VỊ TRÍ GIẢNG VIÊN GDNNLT: 12 NGƯỜI

1 Đoàn Thị Thu Huyền 20/12/1984 Nữ Hải Phòng Thạc sĩ Giảng viên GDNN LT (Hạng III) Giảng viên GDNN LT Trường CĐ VMU Đạt 75 Trúng tuyển

2 Lê Việt Hưng 22/8/1996 Nam Hải Phòng Đại học Giảng viên GDNN LT (Hạng III) Giảng viên GDNN LT Trường CĐ VMU Đạt 72 Trúng tuyển

3 Nguyễn Hữu Toàn 31/8/1997 Nam Hải Phòng Đại học Giảng viên GDNN LT (Hạng III) Giảng viên GDNN LT Trường CĐ VMU Đạt 81,5 Trúng tuyển

4 Nguyễn Hữu Toàn 11/9/1996 Nam Hải Phòng Thạc sĩ Giảng viên GDNN LT (Hạng III) Giảng viên GDNN LT Trường CĐ VMU Đạt 84,5 Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Tuyết 23/01/1995 Nữ Hưng Yên Đại học Giảng viên GDNN LT (Hạng III) Giảng viên GDNN LT Trường CĐ VMU Đạt 72 Trúng tuyển
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6 Nguyễn Tam Cường 17/12/1983 Nam Hải Phòng Thạc sĩ Giảng viên GDNN LT (Hạng III) Giảng viên GDNN LT Trường CĐ VMU Đạt 89,5 Trúng tuyển

7 Hoàng Thanh Bình 21/02/1980 Nam Hải Phòng Thạc sĩ Giảng viên GDNN LT (Hạng III) Giảng viên GDNN LT Trường CĐ VMU Đạt 91 Trúng tuyển

8 Lê Viết Long 24/7/2001 Nam Thanh Hóa Đại học Giảng viên GDNN LT (Hạng III) Giảng viên GDNN LT Trường CĐ VMU Đạt 90,5 Trúng tuyển

9 Phạm Thị Thu Hương 11/8/1985 Nữ Hải Phòng Thạc sĩ Giảng viên GDNN LT (Hạng III) Giảng viên GDNN LT Trường CĐ VMU Đạt 85 Trúng tuyển

10 Nguyễn Thị Hà 15/10/1985 Nữ Ninh Bình Đại học Giảng viên GDNN LT (Hạng III) Giảng viên GDNN LT Trường CĐ VMU Đạt 88,5 Trúng tuyển

11 Vũ Văn Quỳnh 22/9/1987 Nam Hải Phòng Đại học Giảng viên GDNN LT (Hạng III) Giảng viên GDNN LT Trường CĐ VMU Đạt 82,5 Trúng tuyển

12 Đào Khánh Linh 12/4/1997 Nữ Hải Phòng Thạc sĩ Giảng viên GDNN LT (Hạng III) Giảng viên GDNN LT Trường CĐ VMU Đạt 79 Trúng tuyển

V. VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN: 27 NGƯỜI

1 Lê Thị Thu Trang 09/10/1991 Nữ Hải Phòng Đại học Chuyên viên (Hạng III) Chuyên viên về Hành chính-VP Đạt 86,5 Trúng tuyển

2 Hoàng Diệu Hương 15/01/1993 Nữ Hải Phòng Thạc sĩ Chuyên viên (Hạng III) Chuyên viên về Hành chính-VP Đạt 85,5 Trúng tuyển

3 Nguyễn Huy Ngọc 08/11/1999 Nam Hải Phòng Đại học Chuyên viên (Hạng III) Chuyên viên về Hành chính-VP Đạt 81 Trúng tuyển

4 Trịnh Văn Toàn 24/3/1999 Nam Tuyên Quang Thạc sĩ Chuyên viên (Hạng III) Chuyên viên về Hành chính-VP Đạt 83,5 Trúng tuyển

5 Phạm Hồng Huê 13/9/2002 Nữ Hải Phòng Đại học Chuyên viên (Hạng III) Chuyên viên về Hành chính-VP Đạt 95 Trúng tuyển

6 Bùi Đăng Khoa 14/11/1989 Nam Hải Phòng Thạc sĩ Chuyên viên (Hạng III) Chuyên viên về Hành chính-VP Đạt 93 Trúng tuyển

7 Lương Minh Anh 21/10/2001 Nữ Hải Phòng Đại học Chuyên viên (Hạng III) Chuyên viên về Hành chính-VP Đạt 81,5 Trúng tuyển

8 Hoàng Văn Thành 08/5/1980 Nam Hải Phòng Thạc sĩ Chuyên viên (Hạng III) Chuyên viên về Hành chính-VP Đạt 90 Trúng tuyển

9 Đào Thị Yến 20/9/1982 Nữ Nghệ An Đại học Chuyên viên (Hạng III) Chuyên viên về Hành chính-VP Đạt 85 Trúng tuyển

10 Lại Thị Hằng 23/5/1986 Nữ Hưng Yên Đại học Chuyên viên (Hạng III) Chuyên viên về Hành chính-VP Đạt 83 Trúng tuyển

11 Đỗ Ngọc Huyền 7/11/1996 Nữ Bắc Ninh Đại học Chuyên viên (Hạng III) Chuyên viên về Hành chính-VP Đạt 95 Trúng tuyển

12 Khúc Đình Nam 19/01/2000 Nam Hưng Yên Đại học Chuyên viên (Hạng III) Chuyên viên về Hành chính-VP Đạt 90,5 Trúng tuyển

13 Hoàng Tuấn Đạt 18/9/1996 Nam Hải Phòng Đại học Chuyên viên (Hạng III) Chuyên viên về Tổng hợp Đạt 91 Trúng tuyển

14 Hồ Sư Mạnh 26/8/1998 Nam Nghệ An Đại học Chuyên viên (Hạng III) Chuyên viên về Tổng hợp Đạt 93,5 Trúng tuyển

15 Nguyễn Thị Hạnh 17/8/1989 Nữ Hải Phòng Đại học Chuyên viên (Hạng III) Chuyên viên về Tổng hợp Đạt 90,5 Trúng tuyển

16 Vũ Thị Thanh Phương 28/6/2000 Nữ Hải Phòng Đại học Chuyên viên (Hạng III) Chuyên viên về Tổng hợp Đạt 85 Trúng tuyển

17 Đinh Thị Thanh Tú 07/12/1977 Nữ Hải Phòng Thạc sĩ Chuyên viên (Hạng III) Chuyên viên về Tổng hợp Đạt 95 Trúng tuyển

18 Nguyễn Thúy Quỳnh 28/11/1999 Nữ Hải Phòng Thạc sĩ Chuyên viên (Hạng III)
Chuyên viên về QL học sinh, sinh viên, công tác 

chính trị tư tưởng
Đạt 88 Trúng tuyển

19 Nguyễn Thị Thanh 
Huyền 28/12/1979 Nữ Hải Phòng Đại học Chuyên viên (Hạng III)
Chuyên viên về QL học sinh, sinh viên, công tác 

chính trị tư tưởng
Đạt 85,5 Trúng tuyển

20 Tạ Hồng Anh 26/9/2000 Nữ Hải Phòng Đại học Chuyên viên (Hạng III)
Chuyên viên về QL học sinh, sinh viên, công tác 

chính trị tư tưởng
Đạt 86,5 Trúng tuyển

21 Phạm Văn Hữu Thịnh 23/10/2002 Nam Hải Phòng Đại học Chuyên viên (Hạng III) Chuyên viên về Hợp tác quốc tế Đạt 88,5 Trúng tuyển

22 Nguyễn Thị Hoài 01/01/1979 Nữ Quảng Ninh Đại học Chuyên viên (Hạng III) Chuyên viên về Tài chính Đạt 90 Trúng tuyển

23 Bùi Vân Anh 02/10/1976 Nữ Hải Phòng Đại học Chuyên viên (Hạng III) Chuyên viên về Tài chính Đạt 88 Trúng tuyển

24 Bùi Thanh Tú Anh 17/6/1999 Nam Thanh Hóa Thạc sĩ Chuyên viên (Hạng III) Chuyên viên về Tổ chức bộ máy Đạt 96 Trúng tuyển
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25 Nguyễn Thị Hà Linh 26/01/2000 Nữ Hải Phòng Đại học Chuyên viên (Hạng III) Chuyên viên về QL chất lượng giáo dục Đạt 90 Trúng tuyển

26 Nguyễn Khánh Huyền 14/8/2001 Nữ Hải Phòng Đại học Chuyên viên (Hạng III) Chuyên viên về QL khoa học và công nghệ Đạt 90 Trúng tuyển

27 Đồng Phương Thanh 07/11/1981 Nữ Hải Phòng Đại học Chuyên viên (Hạng III) Chuyên viên về QL hoạt động đào tạo Đạt 86 Trúng tuyển

VI. VỊ TRÍ BIÊN TẬP VIÊN: 04 NGƯỜI

1 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 04/8/1988 Nữ Hà Nội Thạc sĩ Biên tập viên (Hạng III) Biên tập viên Nhà xuất bản Hàng hải Đạt 90 Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Anh Đào 16/3/1983 Nữ Hải Phòng Thạc sĩ Biên tập viên (Hạng III) Biên tập viên Nhà xuất bản Hàng hải Đạt 80 Trúng tuyển

3 Lại Thị Lan Anh 18/8/1989 Nữ Ninh Bình Đại học Biên tập viên (Hạng III) Biên tập viên Nhà xuất bản Hàng hải Đạt 80 Trúng tuyển

4 Vương Thị Len 20/02/1984 Nữ Hưng Yên Đại học Biên tập viên (Hạng III) Biên tập viên Nhà xuất bản Hàng hải Đạt 85 Trúng tuyển

VII. VỊ TRÍ Y TẾ HỌC ĐƯỜNG: 01 NGƯỜI

1 Vũ Thị Ngọc Mai 09/06/1997 Nữ Hải Phòng Cao đẳng Dược sĩ (Hạng IV) Y tế học đường Đạt 90 Trúng tuyển
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